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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT  

TRẦN CAO VÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ 

QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  

 

 

 

Ghi 

chú 

Tuyển dụng trước 

NĐ 116 và tuyển 

dụng theo NĐ 116 

(Biên chế, hợp 

đồng làm việc ban 

đầu, hợp đồng làm 

việc có thời hạn, 

hợp đồng làm việc 

không thời hạn) 

Các hợp 

đồng khác  

(Hợp đồng 

làm việc, 

hợp đồng vụ 

việc, ngắn 

hạn, thỉnh 

giảng, hợp 

đồng theo 

NĐ 68) 

 

TS 

 

ThS ĐH CĐ TCCN 

 

Dưới 

TCCN 

 Tổng số giáo 

viên, cán bộ 

quản lý và 

 nhân viên 

379 155 224  326 307 14    

I Giáo viên 344 120 224  37 307 14    

 Trong đó số 

giáo viên dạy 

môn: 

          

1 Toán 68 32 36  7 61     

2 Lý 40 19 21  4 36     

3 Hóa 22 9 13  4 18     

4 Sinh 18 3 15  2 16     

5 Sử 24 4 20  1 23     



STT Nội dung 
Tổng 

số 

Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  

 

 

 

Ghi 

chú 

Tuyển dụng trước 

NĐ 116 và tuyển 

dụng theo NĐ 116 

(Biên chế, hợp 

đồng làm việc ban 

đầu, hợp đồng làm 

việc có thời hạn, 

hợp đồng làm việc 

không thời hạn) 

Các hợp 

đồng khác  

(Hợp đồng 

làm việc, 

hợp đồng vụ 

việc, ngắn 

hạn, thỉnh 

giảng, hợp 

đồng theo 

NĐ 68) 

 

TS 

 

ThS ĐH CĐ TCCN 

 

Dưới 

TCCN 

6 Địa 15 3 12   15     

7 Văn 64 17 47  6 58     

8 Tin học 10 3 7  2 8     

9 GDCD 16 3 13  4 12     

10 TD-GDQP 15 4 11  2 13     

11 Anh văn 46 20 26  4 42     

13 Công nghệ 6 3 3  1 5     

II Cán bộ quản 

lý 
3 3   2 1     

1 Hiệu trưởng 1 1   1      

2 Phó hiệu 

trưởng 
2 2   1 1     

III Nhân viên 32 32    18 14    

1 Nhân viên 

văn thư 
1 1    1     

2 Nhân viên kế 

toán 
6 6    6     

3 Thủ quĩ           

4 Giám thị           

5 Nhân viên y 

tế 
4 4     3 1   



STT Nội dung 
Tổng 

số 

Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  

 

 

 

Ghi 

chú 

Tuyển dụng trước 

NĐ 116 và tuyển 

dụng theo NĐ 116 

(Biên chế, hợp 

đồng làm việc ban 

đầu, hợp đồng làm 

việc có thời hạn, 

hợp đồng làm việc 

không thời hạn) 

Các hợp 

đồng khác  

(Hợp đồng 

làm việc, 

hợp đồng vụ 

việc, ngắn 

hạn, thỉnh 

giảng, hợp 

đồng theo 

NĐ 68) 

 

TS 

 

ThS ĐH CĐ TCCN 

 

Dưới 

TCCN 

6 Nhân viên 

thư viện 
2 2    1 1    

7 Nhân viên 

học vụ  
6 6    6     

8 Cán bộ tin 

học, kỹ thuật   
1 1    1     

9 Nhân viên 

công nghệ 

thông tin 

1 1    1     

9 Nhân viên 

thiết bị 
Giáo viên lý kiêm nhân viên thiết bị 

10 Nhân viên 

bảo vệ  
9 9     9    

11 Nhân viên 

phục vụ  
2 2     2    

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2024                                                          

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Huỳnh Kim Tuấn 
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